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Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015
***
Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ ngày 08/12/2014 của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng dự toán tài chính Công đoàn cấp trên cơ sở năm 2015, Liên Đoàn Lao Động Quận 5 hướng dẫn các Công đoàn cơ sở - Nghiệp đoàn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2015.

Căn cứ kết quả thực hiện thu chi tài chính công đoàn năm 2013, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2014, Liên đoàn Lao động Quận 5 hướng dẫn cho các công đoàn cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính công đoàn năm 2014 và xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015 như sau:
I/ Mục tiêu – Yêu cầu:
1/ Mục tiêu:
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính Phủ; các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn.
Tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Đồng thời phải triệt để thực hành tiết kiệm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn.
Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của Nhà Nước và Tổng Liên đoàn.

Dự toán chi tài chính công đoàn cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên… giảm chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.
2/ Yêu cầu:
Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2015 phải mang tính khả thi, trên cơ sở dự báo các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, tiến trình cải cách tiền lương đã được Chính phủ phê duyệt… bảo đảm tăng hơn so với số thực hiện năm trước. Coi trọng nguồn thu đoàn phí. 

Dự toán chi tài chính công đoàn năm 2015 bao gồm phần chi dự kiến từ  nguồn kết dư (dự kiến) năm 2014 vào cân đối nguồn tài chính Công đoàn năm 2015 (nếu có). Khi xác định số nộp nghĩa vụ cấp trên, các công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn chủ động tính toán bổ sung số nộp chưa đủ của năm 2014 theo đúng quy định của Tổng Liên Đoàn. Cần quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, bảo đảm đúng chế độ định mức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Dự toán chi tài chính công đoàn phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định phân phối của Tổng Liên đoàn, nếu có sử dụng tài chính công đoàn tích lũy phải đảm bảo đúng quy định của Tổng Liên đoàn, nội dung chi phải được thuyết minh cụ thể. Lưu ý dự toán chi, cần cân nhắc kỹ nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động.

II/ Nội dung chủ yếu của xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn năm 2015 :

1/ Về xây dựng dự toán nguồn thu tài chính công đoàn năm 2015 :

          a) Thu kinh phí công đoàn:
- Thöïc hieän theo khoaûn 2 Ñieàu 26 Luaät Coâng ñoaøn naêm 2012;

- Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết về tài chính công đoàn, trong đó:


  +  Đối tượng đóng kinh phí công đoàn căn cứ điều 4 Chương II.


  
  + Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn quy định tại điều 5 Chương II: mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Qũy tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (quy định tại điều 45, Mục 2, Chương III Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006).  
- Quyeát ñònh soá 270/QÑ-TLÑ ngaøy 07/3/2014 cuûa Ñoaøn Chuû Tòch Toång Lieân ñoaøn veà vieäc ban haønh Quy ñònh veà phaân caáp thu, phaân phoái nguoàn thu taøi chính coâng ñoaøn (thay cho Quy ñònh 1935/QÑ-TLÑ ngaøy 29/11/2013).

  + Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách địa phương hoặc Trung ương đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên: chuyển  2% kinh phí công đoàn qua tài khoản của Liên đoàn Lao động Quận 5 mở tại Kho Bạc Nhà nước Quận 5.
  + Đối với tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở: nộp trực tiếp 2% kinh phí công đoàn về Liên đoàn Lao động Quận 5 bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
Lưu ý: Các đơn vị báo số lao động thực tế khi đóng 2% kinh phí công đoàn dựa trên mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
b) Thu đoàn phí công đoàn:
Thực hiện theo Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về đóng đoàn phí công đoàn (thay cho Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ ngày 29/11/2013).
       * Lưu ý:

+ Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

c) Thu khác : 

Thực hiện theo khoản 4 Điều 26 Luật Công đoàn Việt Nam và Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 Các khoản thu khác phải phù hợp với quy định của tài chính Công đoàn. Trên cơ sở số ước thực hiện năm 2014, phân tích để xác lập kế hoạch thu khác năm 2015 tương đối xác thực, tránh tình trạng trong kế hoạch không ghi thu nhưng khi báo cáo quyết toán lại có số thu quá lớn. 
d) Tài chính công đoàn tích lũy dự kiến của năm 2014 được chuyển sang năm 2015 để sử dụng. 
2/ Về xây dựng dự toán chi tài chính công đoàn năm 2015:

- Phân phối số thu tài chính công đoàn theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 (thay cho 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013) của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn: công đoàn cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh phí công đoàn, 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị.

Riêng Công đoàn Giáo dục kinh phí để lại 65% cho CĐCS trực thuộc, ngoài ra cấp 6% cho CĐ Giáo dục : - còn lại 29% cho Công đoàn cấp trên (bao gồm quận + TP, Tổng LĐLĐ) theo Quyết định số 22/QĐ-LĐLĐ ngày 28/7/2014 của Liên đoàn Lao động Thành phố.
- Nội dung phạm vi thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở  thực hiện theo Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 (thay cho Quyết định số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013) của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi quản lý tài chính CĐCS: chi lương, phụ cấp và các khoản đóng theo lương không quá 30%; chi quản lý hành chính 10%, chi hoạt động phong trào 60% trên tổng số kinh phí và đoàn phí công đoàn cơ sở được sử dụng. 
Lưu ‎ý : Quyết định 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 chỉ còn chi phụ cấp, phong trào (thăm hỏi, đào tạo cán bộ, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ tham quan du lịch đều đưa vào phong trào), hành chính.
Riêng mục chi phong trào: chi hỗ trợ tham quan, du lịch không quá 10%; chi trợ cấp khó khăn không quá 10%.

Đề nghị các công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn lập quy chế chi tiêu tài chính công đoàn theo quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

* Chú ý: căn cứ kế hoạch hoạt động công đoàn của đơn vị để xây dựng dự trù tài chính chi tiết, thông báo cho người sử dụng lao động, công khai để đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động giám sát việc thực hiện. 
III/ Hồ sơ báo cáo và tiến độ thực hiện : 
* Hồ sơ gồm có :

- 02 bảng kê số lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương (theo mẫu đính kèm).
- 02 mẫu báo cáo dự toán ghi đầy đủ các cột mục in sẵn (theo mẫu B14-TLĐ đính kèm).
Nhận được hướng dẫn này đề nghị các CĐCS - Nghiệp đoàn khẩn trương xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2015 gởi về LĐLĐ Quận đúng thời gian quy định.  
Đề nghị các CĐCS – NĐ trực thuộc khẩn trương trích nộp tiếp kinh phí và đoàn phí năm 2014 (nếu chưa thực hiện) về LĐLĐ Quận 5. Nếu đơn vị thực hiện trích nộp bằng cách chuyển khoản, đề nghị ghi rõ:

Ngân Hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi Nhánh 5 TP. HCM

Đơn vị hưởng : Liên Đoàn Lao Động Quận 5

Số tài khoản 
: 102010000126966  

Nội dung 
: Trích nộp 2% kinh phí công đoàn tháng (quý) ……/20.……


 Trích nộp 40% đoàn phí công đoàn tháng (quý) ……/20.……


Trên đây là hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2014, đề nghị các CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc thực hiện . Nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban tài chính Liên Đoàn Lao Động Quận 5 (Đ/c Lê Thanh Tuyền – điện thoại 3.8564.567) để được hướng dẫn cụ thể.
	Nơi nhận :




- Ban Tài chính LĐLĐ TP
 

- UBKT LĐLĐ TP


- UBKT LĐLĐ Quận 5           (để biết);
            

- Các CĐCS – NĐ trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu (VP – TC).

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Thu Nga


- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

  Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Khi tiền lương làm căn cứ đóng bào hiểm xã hội thay đổi thì tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thay đổi theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối) mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên), nhưng mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. 

- Đoàn viên ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định; Liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóngh hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

- Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp đặc biệt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của đoàn viên thấp đóng đoàn phí theo mức ấn định, nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% tiền lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. 

- Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ do Nhà nước quy định.



(để báo cáo);








